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Điểm Nhận xét của Giáo viên 

A. Đọc hiểu: (4 điểm) 

HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH 

        Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú 

lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay 

nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không 

chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập 

làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng. 

(Nguyễn Tiến Chiêm) 

 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?  

(0,5 điểm) 

A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con 

B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con 

C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con 

Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy học trò điều gì? (0,5 điểm)  

A. Dạy cách bay chuyền 

B. Dạy cách kiếm mồi 

C. Dạy cách làm tổ 
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Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào? (0,5 điểm) 

A. Chăm chỉ 

B. Ham chơi 

C. Không tập trung 

Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì? (0,5 điểm) 

A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo 

B. Phải tập bay cho giỏi 

C. Phải tập làm tổ cho tốt 

Câu 5: Bài đọc trên có mấy câu? (1 điểm) 

A. 4 câu 

B. 5 câu 

C. 6 câu 

Câu 6: Em hãy ghi lại câu văn trong bài nói về Chích Chòe con: (1 điểm) 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

B. Bài tập (6 điểm) 

Câu 1: Nối (2 điểm) 

Khi không có gió  từ sau dãy núi. 

   

Mặt trời nhô lên  giáo viên dạy múa. 

   

Mẹ em là   mặt hồ trở nên phẳng lặng. 

   

Em nhớ rửa tay sạch  sau khi đi vệ sinh. 

Câu 2: Điền vần ăc hoặc ăt? (1 điểm) 
 

ch ............. chắn 
 

b ............. tay 

t ............. đèn 
 

t ............. đường 

 



3 
 

Câu 3: Điền tiếng chứa vần ươt hoặc ươc cho thích hợp: (1 điểm) 

- Cái….............dùng để chải tóc. 

- Các bạn chơi cầu ................................. rất vui. 

Câu 4: (2 điểm) 

- Tìm 1 từ chứa vần ach: 

………………………………………………………… 

- Đặt câu với từ vừa tìm được:  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  


